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Trường THCS Nguyễn Gia Thiều - Long Biên - Hà Nội

Ngày thi vòng 2: Chủ nhật, ngày 24 tháng 11 năm 2024

C National Champion: (Vô địch Quốc gia) - Phần thưởng gồm: Cúp vô địch, Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

H High Distinction: (Xuất sắc) - Phần thưởng gồm: Huy chương, Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

D Distinction: (Giỏi) - Phần thưởng gồm: Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

S    School Champion: (Vô địch cấp trường - Trường có 30 thí sinh trở lên) - Phần thưởng gồm: Giấy chứng nhận, Học bổng Onluyen.vn

STT SBD Họ và Tên Ngày sinh Khối Lớp Cấp độ Điểm thi
Giải chính

(Giải Cấp Quốc gia)

Giải Phụ
(Giải cấp Trường)

Ghi chú
(Hình thức đăng ký)

1 081316 Thẩm Anh Quân 15/01/2013 6 6A6 3 126 H Trường

2 081028 Nguyễn Hà Tuấn Kiệt 14/02/2013 6 6A6 3 123 H Trường

3 081102 Nguyễn Đại Lâm 19/07/2013 6 6A6 3 123 H Trường

4 081105 Vũ Bảo Lâm 05/01/2013 6 6A6 3 123 H Trường

5 081004 Nguyễn Đức Huy 05/02/2013 6 6A6 3 114 H Trường

6 081018 Nguyễn Huy Khánh 26/11/2013 6 6A3 3 111 H Trường

7 081019 Nguyễn Phú Khánh 28/11/2013 6 6A6 3 111 H Trường

8 081313 Trần Lê Phương 27/01/2013 6 6A6 3 111 H Trường

9 081006 Trần Gia Huy 09/08/2013 6 6A5 3 102 D Trường

10 081427 Trần Trọng Phúc Vinh 28/07/2013 6 6A4 3 96 D Trường

11 080729 Nguyễn Việt Anh 04/01/2013 6 6a2 3 93 D Trường

12 081132 Vũ Tiến Minh 31/03/2013 6 6A6 3 84 D Trường

13 081008 Phạm Dương Khánh Hỷ 29/10/2013 6 6a2 3 72 Trường

14 081709 Đỗ Gia Hưng 08/08/2012 7 7a4 4 117 H Trường

15 082013 Nguyễn Bảo Phúc 26/09/2012 7 7A3 4 90 D Trường

16 081616 Lê Minh Đức 24/08/2012 7 7a4 4 87 D Trường

17 082012 Nguyễn Đức Phú 27/04/2012 7 7a4 4 81 D Trường

18 081628 Nguyễn Trường Giang 12/09/2012 7 7a4 4 78 D Trường

19 082213 Lưu Trần Trúc Vy 13/08/2012 7 7a4 4 72 D Trường

20 081705 Nguyễn Trung Hiếu 28/01/2012 7 7a4 4 57 Trường

21 082003 Phạm Thị Uyên Nhi 24/02/2012 7 7a4 4 24 Trường

22 082603 Nguyễn Tiến Phong 23/11/2011 8 8A1 4 93 D Trường

23 082406 Cao Bá Vĩnh Hoàn 11/06/2011 8 8A1 4 81 D Trường

24 082321 Nguyễn Tiến Dũng 15/11/2011 8 8A1 4 78 D Trường

25 082525 Bùi Đình Khôi Nguyên 05/12/2011 8 8A1 4 78 D Trường

26 082218 Nguyễn Phúc An 25/01/2011 8 8A1 4 63 Trường

27 082416 Dương Minh Khang 25/10/2011 8 8A1 4 63 Trường

28 082418 Bùi Gia Khánh 25/06/2011 8 8A1 4 51 Trường

100

Bebras_2025 | Kết quả vòng 2 Trang 1 (1)


